
STT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian
(Bắt đầu - Kết 

thúc)

Kinh 
phí

(Triệu 
đồng)

Nghiệ
m thu
(Ngày/t
háng/n

ăm)

Xếp loại

1

C.2017-18-01 Nghiên cứu, chế tạo cảm biến từ  kích 
thước micrô-nanô cho độ nhạy cao ứng 
dụng trong y sinh phát hiện vi khuẩn gây 
bệnh

Lê Khắc Quynh 2017-2018 40

2

C.2017-18-02 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu thuốc bảo vệ thực vật khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường.Nguyễn Quang Hợp 2017-2018 40 tốt

3

C.2017-18-03 Xây dựng hệ thống bài giảng đa phương 
tiện về tổ chức dạy học các khái niệm 
hình học ở trường THPT theo định 
hướng phát triển năng lực học sinh 

Nguyễn Văn Hà 2017-2018 35 tốt

4

C.2017-18-04 Sự ổn định hóa và ổn định hóa vững của lớp hệ SBS Nguyễn Trung Dũng 2017-2018 35

5

C.2017-18-05 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composit 
huỳnh quang trên cơ sở hạt nano cacbon

Hoàng Quang Bắc 2017-2018 75

6

C.2017-18-06 Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZNS, ZNO cấu trúc nano và tính chất quang của chúngNguyễn Văn Quang 2017-2018 75

7

C.2017-18-07 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 
tính sinh học của cặn chiết n-hexan ở cây 
rau dền cơm Amaranthus lividus L. (A. 
viridis L.) thu hái tại Việt Nam.

Trần Thị Phương Liên 2017-2018 75



8

C.2017-18-08 Hình thành cho sinh viên kĩ năng đánh 
giá năng lực khoa học của học sinh trong 
dạy học Sinh học ở phổ thông

Nguyễn Thị Việt Nga 2017-2018 45

9

C.2017-18-09 
Tính ổn định của bài toán quy hoạch 
toàn phương với ràng buộc toàn 
phương

Tran Van Nghi 2017-2018 45

10

C.2018-18-01

Rèn luyện cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học kĩ năng thiết kế bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT.

An Biên Thùy 2018-2019 45

11

C.2018-18-02 Nghiên cứu mở rộng Bổ đề Hoffman 
trong không gian vô hạn chiều và ứng 
dụng

Hoàng Ngọc Tuấn 2018-2019 75

12 C.2018-18-03. 

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tối ưu toàn phương và một số vấn đề liên quanNguyễn Năng Tâm

2018-2019 75

13 C.2018-18-04. 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cacbon ứng dụng phát hiện kim loại nặng
Đăng Thị Thu Huyền

2018-2019 75

14 C.2018-18-05. 

Phát triển năng lực tự học cho sinh viên 
Sư phạm Hóa học thông qua dạy học các 
học phần Hóa học đại cương Nguyễn Thị Thu Lan

2018-2019 45

15 C.2018-18-06. 

Nghiên cứu chế tạo compozit nền thép cốt hạt TiC tăng bền cho búa đập Clinke bằng phương pháp thiêu kết xung dòng điện Plasma

Phạm Văn Hào

2018-2019 75

16 C.2018-18-07. 

Nghiên cứu nhân giống lan Mokara bằng 
phương pháp giâm hom và ảnh hưởng 
của giá thể, dinh dưỡng đến sinh trưởng, 
phát triển cây giâm Nguyễn Văn Đính

2018-2019 60



17 C.2018-18-08. 

Nghiên cứu xác định và phân tích họ gene mã hóa protein vận chuyển đường sucrose nhằm nâng cao năng suất và tính chống chịu của Đậu gà (cicer arietinum)

La Việt Hồng

2018-2019 75

18 C.2018-18-09. 

Nghiên cứu xác định thành phần loài côn trùng bắt mồi và đánh giá vai trò của một số loài trong việc kìm hãm mật độ sâu hại chè tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Vũ Thị Thương

2018-2019 75

19

C.2019-18-01. 
Tăng cường năng lực Nghe (Listening) 
cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và 
Sư phạm Anh tại Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 2

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật

2019-2021 75

20 C.2019-18-02 
Nghiên cứu cấu trúc của iđêan định nghĩa trong vành nửa nhóm số có chiều nhúng cực đạiThS. Đỗ Văn Kiên 2019-2021

60

21 C.2019-18-03 

Vận dụng mô hình giáo dục STEM trong 
dạy học phần Hoá học hữu cơ nhằm phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng 
tạo cho học sinh ở trường Trung học phổ 
thông

ThS. Chu Văn Tiềm

2019-2021 60

22

C.2019-18-04 

Dạy học pháp luật trong môn Giáo dục 
công dân theo định hướng phát triển 
năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh 
ở trường THPT hiện nay (Khảo sát ở các 
trường THPT khu vực thành phố Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

ThS. Nguyễn Quang Thuận

2019-2021

40

23

C.2019-18-05 
Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài 
toán tối ưu véctơ trên miền ràng buộc 
không bị chặn

TS. Nguyễn Văn Tuyên
2019-2021

75



24

C.2019-18-06 
Dạy học môn toán ỏ trung học phổ thông 
gắn với định hướng nghề nghiệp cho học 
sinh

TS. Phạm Thị Hồng Hạnh
2019-2021

60

25

C.2019-18-07 
Nghiên cứu về sự tồn tại biến dạng của cấu 
xạ Hitchin của mặt xạ ảnh trơn trong đặc số 
dương

ThS. Phạm Thanh Tâm
2019-2021

60

26 C.2020-SP2-01. 

Nghiên cứu tính chất quang, điện của 
chấm lượng tử ở trạng thái rắn PGS. TS. Mai Xuân Dũng

2020-2021
90

27

C.2020-SP2-02.
 Dạy học đọc hiểu văn bản thơ ở trường 
phổ thông từ góc độ lí thuyết tín hiệu 
thẩm mĩ

TS. Lê Thị Thùy Vinh
2020-2021

50

28

C.2020-SP2-03.

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất 
quang của vật liệu Al2O3:(Cr3+, Mn4+) 
ứng dụng trong đèn LED chuyên dụng 
cho nông nghiệp

TS. Nguyễn Văn Quang

2020-2021

90

29
C.2020-SP2-04. 

Nghiên cứu tạo cây mía kháng bọ hung 
sử dụng công nghệ gen TS. Phan Thị Thu Hiền

2020-2021
90

30
C.2020-SP2-05. 

Tính chất định tính của bài toán Dirichlet 
đối với phương trình kiểu  k-Hessian 
không đối xứng

TS. Trần Văn Bằng
2020-2021

75

31

C.2020-SP2-06.
 Một số mô hình truyền nhiễm phân thứ 
với dữ liệu không chắc chắn trên mạng 
cảm biến không dây

ThS. Nguyễn Phương Đông
2020-2021

115

32 C.2020-SP2-07. 

Những khía cạnh của giải tích hình học 
trên đa tạp qua các phương trình đạo 
hàm riêng hình học quan trọng. 

ThS. Hà Tuấn Dũng
2020-2021

115

33

C.2020-SP2-08.
Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu keo 
tụ sinh học chiết xuất từ một số loại hạt 
thuộc họ Bầu bí.

TS. Trần Thị Phương Liên
2020-2021

75



34

C.2020-SP2-09.

Vận dụng dạy học dự án theo mô hình 
blended learning trong dạy học phần 
Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển 
năng lực tự học của học sinh trung học 
phổ thông.

ThS. Nguyễn Văn Đại

2020-2021

60

35 C.2020-SP2-10.

 Tính chất nghiệm của một số lớp 
phương trình tiến hoá không địa phương ThS. Trần Văn Tuấn

2020-2021
75

36 C.2020-SP2-11.

 Ổn định và điều khiển hệ động lực 2D 
chứa tham số ngẫu nhiên TS. Nguyễn Trung Dũng

2020-2021
75

37 C.2020-SP2-12. 

Phương pháp dạy học tạo lập văn bản 
theo tiếp cận năng lực học sinh trong 
môn Ngữ văn.

ThS. Dương Thị Mỹ Hằng
2020-2021

60

38 C.2020-SP2-13.

Nhân nhanh in vitro một số dòng bạch 
đàn chất lượng cao phục vụ sản xuất lâm 
nghiệp

TS. Dương Tiến Viện
2020-2021

65

39 NV.2020.01 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi 
dưỡng giáo viên Môn Đạo đức lớp 1 
Chương trình giáo dục phổ thông 
2018

TS. Lê Thị Minh Thảo 

2020-2021

100

40 NV.2020.02 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi 
dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo 
khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 1 
theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018

PGS. TS. Nguyễn Dục 
Quang 

2020-2021

100

41 NV.2020.03 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi 
dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo 
khoa môn Tiếng Việt lớp 1 Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018

TS.Lê Thị Lan Anh 

2020-2021

100



42 NV.2020.04 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi 
dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo 
khoa môn Toán lớp 1 theo Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018

TS. Nguyễn Thị Hương 

2020-2021

100

43 NV.2020.05 

Nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi 
dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo 
khoa môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 
Chương trình giáo dục phổ thông 
2018

TS. Nguyễn Thị Duyên

2020-2021

100

44 NV.2020.06 

Đọc hiểu mở rộng văn bản Tiếng Việt ở 
trường Tiểu học đáp ứng chương trình 
giáo dục phổ thông 2018

TS. Trần Thị Hạnh Phương
2020-2021

150

45 NV.2020.07 

Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 
Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018  

TS. Nguyễn Thị Vân Anh
2020-2021

120

46 NV.2020.08 

Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 
Trung học phổ thông đáp ứng Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018  

TS. Nguyễn Thị Tuyết 
Minh

2020-2021

120

47

NV.2020.09 
Phát triển bộ chỉ số đo lường hiệu suất 
cốt yếu của giảng viên Trường ĐHSP Hà 
Nội 2 dựa trên thẻ điểm cân bằng

TS. Phạm Đức Hiếu

2020-2021

100

48

HPU2.UT-2021.01. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực 
theo tiếp cận năng lực toán học vào dạy học 
môn Toán lớp 10 trung học phổ thông TS. Đào Thị Hoa 01/2021 đến 

12/2022 75

49

HPU2.UT-2021.02. Đóng góp của các neutrinos nặng trong các 
kênh rã của higgs-boson tựa mô hình chuẩn 

TS. Hoàng Văn Quyết 01/2021 đến 
12/2022 75



50

HPU2.UT-2021.03. Ứng dụng của tính bất biến trên nửa nhóm 
topo trong việc nghiên cứu điểm bất động 
chung của họ ánh xạ ThS. Bùi Ngọc Mười 01/2021 - 

12/2022 115

51

HPU2.UT-2021.04. Nghiên cứu tổng hợp chấm lượng tử 
CdTeZnS trong nước ThS. Hoàng Quang Bắc 01/2021 đến 

12/2022 90

52

HPU2.UT-2021.05

Nghiên cứu, giảng dạy truyện ngắn Nga thế 
kỷ XIX từ phương diện thể loại và ứng dụng 
trong đào tạo sinh viên sư phạm Ngữ văn 
đáp ứng chương trình Ngữ văn phổ thông 

TS. Lê Thu Hiền 01/2021 đến 
12/2022 75

53

HPU2.UT-2021.06. 
Thiết kế các hoạt động dạy học môn GDTC 
theo hướng phát triển năng lực cho học sinh 
tiểu học

TS. Nguyễn Thị Hà 01/2021 đến 
12/2022 60

54

HPU2.UT-2021.07. 
Biện pháp phát triển năng lực thích ứng với 
yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông của sinh 
viên trong kỳ thực tập sư phạm 

TS. Nguyễn Thị Vui 01/2021 đến 
12/2022 60

55
HPU2.UT-2021.08. Đặc điểm định danh và văn hóa của tên 

riêng trong tiếng Việt TS. Nguyễn Văn Thạo 01/2021 đến 
12/2022 100

56

HPU2.UT-2021.09. 
Sự cạnh tranh giữa các nước lớn ở tiểu vùng 
mekong và những tác động đến Việt Nam 
(1991 - 2021)

TS. Trần Thị Thu Hà 01/2021 đến 
12/2022 100

57

HPU2.UT-2021.10. 
Định hướng dạy học văn học trung đại Việt 
Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 
2018

TS. Nguyễn Thị Việt Hằng 01/2021 đến 
12/2022 75

58

HPU2.UT-2021.11.

 Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại 
nặng Cr(VI) và Ni(II) trong nước thải 
của vật liệu tổ hợp MnFe2O4/C từ vỏ 
quả cà phê

TS. Đỗ Thủy Tiên 7/2021-6/2023 110



59

HPU2.UT-2021.12.
 Nghiên cứu quá trình hấp phụ xử lý các 
hợp chất DDT, DDD, DDE bằng vật liệu 
gốc polyaniline

TS. Nguyễn Quang Hợp 7/2021-6/2023 104

60

HPU2.UT-2021.13.
 Xây dựng chủ đề giáo dục stem cho học 
sinh lớp 4, 5 theo Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018

TS. Nguyễn Thị Duyên 7/2021-6/2023 86

61

HPU2.UT-2021.14.

 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và 
sáng tạo cho học sinh trong dạy học các 
chuyên đề học tập môn Hóa học 10 - 
Chương trình giáo dục phổ thông 2018

ThS. Nguyễn Thị Thu Lan 7/2021-6/2023 75

62

HPU2.UT-2021.15.
 Nghiên cứu điều kiện tối ưu kiểu KKT 
cho các nghiệm hữu hiệu xấp xỉ của bài 
toán tối ưu vectơ giá trị khoảng

PGS. TS. Nguyễn Văn 
Tuyên 7/2021-6/2023 246

63 HPU2.2022-UT-01

Quan hệ Việt Nam – Singapore 
 nửa đầu thế kỷ XIX: từ thương mại đến 
di dân

TS. Cao Thị Vân (03/2022-
02/2024)

110

64 HPU2.2022-UT-02

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo turbine 
gió chịu mặn công suất nhỏ định hướng 
thương mại

TS. Dương Đình Thắng (03/2022-
02/2024)

110

65 HPU2.2022-UT-03

Phân tích hiệu quả việc áp dụng chiến 
lược khai thác vốn ngôn ngữ
 nhằm phát triển việc học ngoại ngữ của 
sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và 
chuyên ngành tiếng Trung Trường ĐH 
SPHN 2

ThS. Đỗ Thu Hòa (03/2022-
02/2024)

75

66 HPU2.2022-UT-04

Hiện tượng luận từ đóng góp của các 
neutrinos nặng trong các kênh rã của 
lepton mang điện ở các mô hình mở rộng 
mô hình chuẩn

PGS. TS. Hà Thanh Hùng (03/2022-
02/2024)

120

67 HPU2.2022-UT-05

Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong 
giảng dạy học phần triết học Mác - 
Lênin tại Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội 2

TS. Nguyễn Thị Giang (03/2022-
02/2024)

70



68 HPU2.2022-UT-06

Trí thức và phong trào chấn hưng Phật 
giáo ở Bắc kỳ giai đoạn nửa đầu thế kỷ 
XX

TS. Ninh Thị Sinh (03/2022-
02/2024)

110

69 HPU2.2022-UT-07

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang 
Li2MSn2O6 pha tạp/đồng pha tạp ion 
Mn4+ và Cr3+ (M: Zn, Mg, Sr) phát xạ 
đỏ, đỏ xa, hồng ngoại định hướng ứng 
dụng trong đèn LED chuyên dụng cho 
nông nghiệp

TS. Nguyễn Văn Quang (03/2022-
02/2024)

220

70 HPU2.2022-UT-08

Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm 
chấp nhận được của bài toán Dirichlet 
đối với phương trình kiểu k-Hessian 
không đối xứng

TS. Trần Văn Bằng (03/2022-
02/2024)

220

71 HPU2.2022-UT-09
Thiết kế và tổ chức hoạt động trải 
nghiệm STEAM cho trẻ mẫu giáo ThS. Vũ Kiều Anh (03/2022-

02/2024) 75

72 HPU2.2022-UT-10

Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số 
lớp phương trình đạo hàm riêng cấp 2 có 
nhiễu ngẫu nhiên

Bùi Kim My (T11/2022-
T10/2024)

160

73 HPU2.2022-UT-11
Dạy học thành ngữ cho người nước 
ngoài học tiếng Việt Lê Thị Thùy Vinh (T11/2022-

T10/2024) 100

74 HPU2.2022-UT-12

Nghiên cứu tính toán xác định các hoạt 
chất tiềm năng có tác dụng chống đông 
máu từ một số nguồn thiên nhiên Việt 
Nam

Nguyễn Anh Hưng (T11/2022-
T10/2024)

150

75 HPU2.2022-UT-13

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và 
sáng tạo trong dạy học hóa học cho học 
sinh THPT thông qua hoạt động sáng tác 
truyện tranh và phim hoạt hình

Nguyễn Văn Đại (T11/2022-
T10/2024)

100

76 HPU2.2022-UT-14

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và 
sáng tạo trong dạy học hóa học cho học 
sinh THPT thông qua hoạt động sáng tác 
truyện tranh và phim hoạt hình

Phạm Thị Diệu Thùy (T11/2022-
T10/2024)

100

77 HPU2.2023-UT-01

Tính chất nghiệm của lớp phương trình 
elliptic cấp cao

TS. Trần Văn Tuấn
  

  Khoa Toán
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 250



78 HPU2.2023-UT-02

Sàng lọc và phân tích biểu hiện của các 
nhóm gene kiểm soát tính chống chịu ở 
giống sắn KM94 (Manihot esculenta 
Crantz)

TS. Đỗ Thị Lan Hương
  

 Khoa Sinh-KTNN 24 tháng
 (6/2023-5/2025)) 150

79 HPU2.2023-UT-03

Một số điều kiện tối ưu cho bài toán điều 
khiển tối ưu được cho bởi phương trình 
Parabolic phân thứ theo biến thời gian

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn
  

 Khoa Toán
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 145

80 HPU2.2023-UT-04

Nghiên cứu chế tạo chất đa điện li hữu 
cơ polyethyleneimine gắn các nhóm 
chức liên hợp

TS. Nguyễn Thế Duyến
  

 Khoa Hóa học
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 235

81 HPU2.2023-UT-05

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 
tính sinh học của tinh dầu một số loài 
thuộc họ Long não (Lauraceae)

TS. Dương Quang Huấn
  

 Khoa Hóa học
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 135

82 HPU2.2023-UT-06

HPU2.2023-UT-06. Sự tồn tại nghiệm 
của bài toán tối ưu đa thức không lồi và 
một số vấn đề liên quan

TS. Trần Văn Nghị
  

 Khoa Toán
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 220

83 HPU2.2023-UT-07

Nâng cao chất lượng tạo ảnh đối tượng 
tán xạ siêu âm dựa trên mô hình DBIM 
mở rộng

TS. Trần Quang Huy
  

 Khoa Vật lý
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 210

84 HPU2.2023-UT-08

Một số tính chất giải tích, hình học của 
một vài lớp toán tử có trọng trên các 
không gian đo metric trơn và ứng dụng

ThS. Hà Tuấn Dũng
  

 Khoa Toán
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 250

85 HPU2.2023-UT-09

Về lũy thừa thường và lũy thừa hình 
thức của iđêan trong vành giao hoán

TS. Đỗ Văn Kiên
  

 Khoa Toán
18 tháng

 (6/2023-12/2024) 135

86 HPU2.2023-UT-10

Nghiên cứu tổng hợp chấm lượng tử 
CdTe sử dụng ammonia
làm chất khử

PGS.TS. Mai Xuân Dũng
  

 Khoa Hóa học
24 tháng

 (6/2023-5/2025) 170
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